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DEUTSCHENGLISCHINDONESISCHVIETNAMESISCHHINDI

INDONESISCH VIETNAMESISCH HINDI

SELAMAT DATANG स्वाागत हैैWILLKOMMEN
DEUTSCH 

WELCOME
ENGLISCH

CHÀO MỪNG

KLEINES WÖRTERBUCH FÜR MITARBEITENDE           	
                                                             IN DER ELEKTROBRANCHE

UNTERLAGEN DOCUMENTATION DOKUMEN TÀI LIỆU दस्ताावेेज़ 
das Aufmaß measurement pengukuran sự đo đạc माात्राा सर्वेके्षण
die DIN-Normen din norms standar din tiêu chuẩn din (tiêu chuẩn 

kỹ thuật của viện tiêu 
chuẩn đức)

DIN माानक

die Dokumentation documentation dokumentasi tài liệu, hồ sơ दस्ताावेेजीीकरण
die Herstellervorschriften manufacturer’s guidelines petunjuk pabrikan quy đị �nh của nhà sản xuất नि�र्माा�ताा केे नि�र्देश
das Messprotokoll measurement records protokol pengukuran biên bản đo lường माापन रि�पोोर्टट
der Nachweis proof bukti chứng nhận, chứng minh सत्याापन
die Pläne plans rencana kế hoạch, bản vẽ योोजनााएँँ
das Prüfprotokoll testing records protokol uji biên bản kiểm tra परीीक्षण रि�पोोर्टट
die Richtlinien guidelines pedoman hướng dẫn, chỉ dẫn दि�शाानि�र्देश
Technisches Regelwerk technical policy peraturan teknis quy đị �nh kỹ thuật तकनीीकीी वि�नि�यम
ARBEITSORGANISATION WORK ORGANISATION ORGANISASI KERJA TỔ CHỨC CÔNG VIỆC काार्यय संंगठन
die Arbeitnehmerüberlassung labour leasing penyedia tenaga kerja thuê nhân công अस्थाायीी रोोजगाार
der/die Ausbilder*in trainer pelatih perempuan/pelatih người hướng dẫn người 

đào tạo/người hướng dẫn, 
người đào tạo

महि�लाा प्रशि�क्षक/प्रशि�क्षक

der/die Auszubildende trainee peserta pelatihan laki-laki/ 
peserta pelatihan

họ�c viên nam/người họ�c 
nghề

प्रशि�क्षुु/महि�लाा टे्रेनीी

der/die Bauleiter*in construction manager manajer proyek/manajer 
proyek perempuan

người quản lý xây dựng 
(nữ)/quản lý xây dựng

महि�लाा सााईट प्रबंधंक/ 
सााइट प्रबंधंक

der/die Bereichsleiter*in area manager kepala divisi/kepala divisi 
perempuan

giám đốc bộ phận/giám  
đốc bộ phận (nữ)

महि�लाा क्षेेत्र प्रबंधंक/क्षेेत्र प्रबंधंक

der/die betriebstechnische 
Leiter*in

operational manager kepala teknis operasional/ 
kepala teknis operasional 
perempuan

trưởng bộ phận kỹ thuật 
vận hành/trưởng bộ phận 
kỹ thuật vận hành (nữ)

महि�लाा संचंाालन प्रबंधंक/ 
संचंाालन प्रबंधंक

die Elektrofachkraft electrical specialist ahli elektro lực lượng chuyên viên kỹ 
thuật điện

इलेेक्ट्रीीशि�यन

der Elektrofachmann/ 
die Elektrofachfrau

electrical specialist teknisi elektro thợ điện lành nghề (có kiến 
thức chuyên sâu)/thợ điện 
lành nghề (có kiến thức 
chuyên sâu)

महि�लाा इलेेक्ट्रि�िकल तज्ञ/ 
इलेेक्ट्रि�िकल इंंजीीनि�यर

das Elektrohandwerk electrical work kerajinan elektro thợ điện thủ công (không yêu 
cầu trình độ chuyên môn sâu)

इलेेक्ट्रि�िकल टे्रेड

der/die Elektromonteur*in electrical installer montir elektro/montir  
elektro perempuan

thợ lắp điện/thợ lắp đặt, 
sửa chữa, bảo trì hệ thống 
điện (nữ)

महि�लाा इलेेक्ट्रि�िकल फि�टर/ 
इलेेक्ट्रि�िकल फि�टर

der/die Elektroniker*in electrician teknisi elektronik/teknisi 
elektronik perempuan

kỹ thuật viên điện tử/kỹ 
thuật viên điện tử (nữ)

महि�लाा इलेेक्ट्रि�िकल तकनीीशि�यन 
/इलेेक्ट्रि�िकल तकनीीशि�यन

der/die Elektroprüfer*in electrical inspector penguji elektro/penguji 
listrik perempuan

kỹ thuật viên kiểm tra điện/kỹ 
thuật viên kiểm tra điện (nữ)

महि�लाा इलेेक्ट्रि�िकल परीीक्षक/ 
इलेेक्ट्रि�िकल परीीक्षक

der Fachbetrieb specialist company perusahaan spesialis doanh nghiệp chuyên về 
một lĩnh vực cụ� thể

वि�शेषज्ञ कंंपनीी

der/die Geschäftsführer*in managing director direktur/direktur perem-
puan

giám đốc điều hành/giám 
đốc điều hành (nữ)

महि�लाा प्रबंधं नि�देशक/ 
प्रबंधं नि�देशक

der/die Glasfasermon-
teur*in

fibre optic installer pemasang serat optik/ 
pemasang serat optik 
perempuan

thợ lắp đặt cáp quang/ 
thợ lắp đặt cáp quang (nữ)

महि�लाा फााइबर ऑप्टि�िक  
तकनीीशि�यन 7 फााइबर ऑप्टि�िक 
फि�टर

der/die Helfer*in assistant asisten/asisten perempuan trợ lý/người phụ� việc,  
trợ lý (nữ)

महि�लाा सहाायक/सहाायक

der/die Leiharbeiter*in temporary employee pekerja kontrak/pekerja 
kontrak perempuan

lao động theo thời vụ�/công 
nhân hợp đồng/lao động thời 
vụ�, công nhân hợp đồng (nữ)

महि�लाा अस्थाायीी कर्ममचाारीी/ 
अस्थाायीी कर्ममचाारीी

der/die Meister*in foreman mandor/mandor perem-
puan

thợ giỏi, có chuyên  
môn cao/thợ giỏi, có 
chuyên môn cao (nữ)

महि�लाा फोोरमैैन/फोोरमैैन

der/die Monteur*in installer montir/montir perempuan thợ lắp ráp, kỹ thuật viên  
lắp ráp (nữ)/thợ lắp ráp,  
kỹ thuật viên lắp ráp (nữ)

महि�लाा फि�टर/फि�टर

der/die Projektleiter*in project manager manajer proyek/manajer 
proyek perempuan

người quản lý dự án/người 
quản lý dự án

महि�लाा प्रोोजेेक्ट मैैनेेजर 7 प्रोोजे-े
क्ट मैैनेेजर

der/die Teamleiter*in team leader pemimpin/pemimpin tim 
perempuan

trưởng nhóm/trưởng 
nhóm

महि�लाा टीीम लीीडर/टीीम लीीडर

der/die Techniker*in technician teknisi/teknisi perempuan kỹ thuật viên (nữ)/kỹ thuật 
viên

महि�लाा तकनीीशि�यन/ 
तकनीीशि�यन

der Termin appointment jadwal lị �ch hẹ�n, cuộc hẹ�n समय
die verantwortliche 
Elektrofachkraft

responsible electrical 
specialist

tenaga ahli elektro yang 
bertanggung jawab

thợ điện chuyên môn chị �u 
trách nhiệm chính

जि�म्मेेदाार इलेेक्ट्रीीशि�यन

die Zeitarbeit temporary employment pekerjaan sementara thời gian làm việc अस्थाायीी कााम
ARBEITSORTE PLACES OF WORK TEMPAT KERJA ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC काार्यय स्थल
der Außenbereich exterior area area luar khu vực ngoài trời बााहरीी क्षेेत्र
der Boden floor lantai sàn nhà फ्लोोर
das Dachgeschoss top floor atap tầng áp mái ऊपरीी मंंजि�ल
die Decke roof plafon trần nhà डेेक
der Einbauort place of installation tempat pemasangan vị � trí lắp đặt इन्स्टॉॉलेशेन स्थाान
das Erdgeschoss ground floor lantai dasar tầng trệt भूतूल
die Etage floor lantai tầng, lầu मंंजि�ल
das Gebäude building bangunan tòa nhà बि�ल्डिं�गं
der Innenbereich interior area area dalam khu vực trong nhà आंतंरि�क क्षेेत्र
der Keller cellar ruang bawah tanah tầng hầm तहखाानेे
das Obergeschoss floor lantai atas tầng trên ऊपरीी मंंजि�ल
die Wand wall dinding tường दीीवाार
ARBEITSMATERIAL WORK MATERIAL BAHAN KERJA VẬT LIỆU LÀM VIỆC काार्यय साामग्रीी
die Abdeckung cover penutup nắp đậy, lớp bảo vệ कवर
der Aufputz exposed fitting terpasang di permukaan hệ thống lắp đặt ngoài bề mặt सतह पर लगाा हुआ
das Betriebsmittel equipment peralatan vật tư vận hành संचंाालन संसंााधन
die Bügelschelle bolt clamp klem pengikat kẹ�p ống यूू-क्लंैंप
die Datendose data outlet kotak data ổ cắm dữ liệu डेेटाा सॉॉकेेट
der Draht wire kabel dây (dây kim loại, dây điện) ताार
der Dübel rawlplug dowel con nở (nhựa) डॉॉवेेल
der Elektroherd electrical stove kompor listrik bếp điện बि�जलीी काा स्टोोव
das Gehäuse housing kerangka vỏ, hộp bảo vệ हााउज़िं�गं
die Haushaltsgeräte household items peralatan rumah tangga thiết bị � gia dụ�ng घरेेलू ूउपकरण
das Installationsrohr installation tube pipa instalasi ống lắp đặt इंंस्टाालेशेन ट्यूबू 
das Kabel cable kabel dây cáp केेबल
der Kabelbinder cable binder pita pengikat kabel dây buộc cáp केेबल काा पट्टाा
der Kabelkanal cable channel saluran kabel ống dẫn cáp केेबल चैैनल
die Kabelleiter cable guide pengarah kabel dây dẫn cáp केेबल कंंडक्टर
die Klemme terminal klem kẹ�p giữ dây cáp क्लंैंप
die Leitungsführung wire guide penataan kabel hệ thống dẫn dây वाायरिं�गं हाार्नेेस
das Leitungsverlegesystem wire laying system sistem pemasangan kabel hệ thống lắp đặt dây điện, cáp केेबल बि�छााने ेकीी प्रणाालीी
die Leuchte light lampu đèn chiếu sáng लााइट््स
der Lichtschalter light switch saklar cahaya công tắc đèn लााइट स्वि�िच
das Rohr tube pipa ống (ống điện, ống nước…) ट्यूबू
der Schalter switch saklar công tắc (dùng để bật/tắt 

các thiết bị � điện)
स्वि�िच

die Schraube screw sekrup vít, đinh vít पेंंच
der Sensor sensor sensor cảm biến सेंंसर
die Steckdose socket colokan listrik ổ cắm điện पॉॉवर सॉॉकेेट
der Stecker plug steker phích cắm प्लग
die Trasse transmission route saluran hệ thống đường dây टं्रंकिं�गं
der Trennsteg separation piece partisi dải phân cách, vách ngăn डि�वााइडर
der Unterputz concealed fitting pemasangan tersembunyi lắp đặt âm tường फ्लश-मााउंंटेेड
der Verteiler distributor distribusi thiết bị � phân phối năng 

lượng điện, tín hiệu
वि�तरक

WERKZEUGE TOOLS ALAT DỤNG CỤ (SỬ DỤNG 
TRONG SỬA CHỮA, XÂY 
DỰNG)

टूूल्स

das (Cutter-)Messer stanley knife pisau (cutter) dao cắt, dao rọ�c (कटर) चााकूू
das Abisolierwerkzeug isolation tool alat pengupas kabel dụ�ng cụ� tuốt dây स्ट्रि�िपिं�ग टूूल
der Bohrhammer hammer drill paluan bor máy khoan búa हैैमर ड्रि�ल
die Bohrmaschine drill mesin bor máy khoan ड्रि�ल मशीीन
die Hebebühne raising platform derek bàn nâng, bệ nâng उठााने ेकाा प्लेेटफ़ॉॉर्मम
die Kabeltrommel cable drum gulung kabel trụ�c cuốn cáp केेबल ड्रम
das Messgerät measuring device alat pengukur thiết bị � đo माापन डि�वााइस
der Schraubendreher screwdriver obeng tuốc nơ vít पेंंचकस
das Spleißgerät splicing tool alat penyambung kabel dụ�ng cụ� nối sợi सप्लााईसर
die Wasserwaage spirit level waterpass thước thủy स्पि�रि�ट लेेवल
die Werkzeugtasche tool bag tas alat túi dụ�ng cụ� टूूल बैैग
der Zollstock metre stick pita pengukur thước đo, thước gấp फोोल्डिं�गं रूलर
PROZESSE PROCESSES PROSES QUÁ TRÌNH प्रक्रि�यााएँँ
analysieren analyse menganalisis phân tích वि�श्लेेषण
Anlagen fertigen manufacturing systems membuat instalasi sản xuất thiết bị � नि�र्माा�ण प्रणाालीी
die Beratung advising konsultasi dị �ch vụ� tư vấn पराामर्शश
die Beschriftung labelling labeling dán nhãn लेेबलिं�गं
bohren drilling mengebor khoan ड्रि�लिं�गं
das Diagnosesystem diagnosis system sistem diagnosis hệ thống chẩn đoán डाायग्नोोस्टि�िक सि�स्टम
der Durchbruch breakthrough lubang tembus khoét lỗ सफलताा
die Durchgangsprüfung continuity check pengujian kelulusan kiểm tra thông qua नि�रंतरताा परीीक्षण
die Errichtung construction pendirian xây dựng, thiết lập नि�र्माा�ण
die Ferndiagnose remote diagnosis diagnosis jarak jauh chẩn đoán từ xa दूरस्थ नि�दाान
die Fernwartung remote maintenance pemeliharaan jarak jauh bảo trì từ xa दूरस्थ रखरखााव
die Funktionsprüfung functional check pengujian fungsi kiểm tra chức năng फं़ंक्शन जांं�च
gewindeschneiden thread cutting pemotongan benang cắt ren थ्रेेड कााटनाा
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die Inbetriebnahme commissioning pemakaian khởi động, đưa vào hoạt động कमीीशनिं�गं 
inspizieren inspecting memeriksa kiểm tra नि�रीीक्षण करेंं
installieren installing menginstal lắp đặt इंंस्टॉॉल करेंं
die Instandhaltung maintenance pemeliharaan bảo trì रखरखााव करेंं
die Isolationsprüfung isolation testing pengujian isolasi kiểm tra cách điện इन्सुलुेशेन जांं�च
die Kabelverlegung cable laying pemasangan kabel lắp đặt cáp केेबल बि�छााएंं
die Kernbohrung core drilling pengeboran inti khoan lõi कोोर ड्रि�लिं�ंग
die Kommunikation communication komunikasi sự giao tiếp संचंाार
konfigurieren configuration mengonfigurasi cấu hình कॉॉन्फ़ि��गर करेंं
messen measuring mengukur đo đạc माापनाा 
montieren installing montir lắp ráp मााउंंट करेंं 
parametrieren parametrising memparamentasi chỉnh sửa, điều chỉnh पैैराामीीटरााइज़ करेंं
planen planning merencanakan lên kế hoạch प्लाानर
programmieren programming memprogram lập trình प्रोोग्रााम करेंं
prüfen testing memeriksa kiểm tra जांं�चेंं
die Qualitätssicherung quality assurance jaminan kualitas đảm bảo chất lượng गुणुवत्ताा सुुनि�स्चि�ितीी
reparieren repairing memperbaiki sửa chữa मरम्मत करेंं
sägen sawing memotong cưa सॉॉ करेंं
schlitzen slicing memahat cắt rãnh स्लॉॉट करेंं
senken sinking menurunkan hạ, khoét lõm सिं�कं करेंं
der Service service layanan dị �ch vụ� bảo trì, bảo dưỡng सेेवाा
die Sichtprüfung visual inspection pemeriksaan visual kiểm tra bằng mắt दृश्य नि�रीीक्षण
stemmen stemming menyodok đụ�c, khoét प्रेेस
steuern controlling mengendalikan điều khiển नि�यंत्रण
testen testing menguji kiểm tra टेेस्ट करेंं
die Wartung maintenance pemeliharaan bảo dưỡng रखरखााव
die Zeichnung drawing gambar bản vẽ ड्रााइंंग
ELEKTROTECHNIK ELECTRICAL TECHNOLOGY TEKNIK ELEKTRO KỸ THUẬT ĐIỆN इलेेक्ट्रि�िकल तकनीीक
der Abschaltstrom breaking current arus pemutus dòng điện ngắt कट-ऑफ करंटं
die Baustromanlage site power supply facility sistem listrik konstruksi hệ thống điện tạm thời बि�ल्डिं�गं सााइट पाावर सप्लााई
der Bemessungsstrom rated current arus penilaian dòng điện đị �nh mức रेेटेेड करंटं
der Blitzschutz lightning protection perlindungan petir bảo vệ chống sét बि�जलीी संरंक्षण
der Blitzstromableiter lightning current arrester penyerap arus petir cọ�c tiếp đất chống sét बि�जलीी कंंडक्टर
der Cosinus cosine kosinus hệ số công suất कोोसााइन
die Drehfeldmessung rotating field measurement pengukuran medan putar đo trường quay घूरू्णणन के्षेत्र मााप
Elektromagnetische Verträglichkeit electromagnetic compatibility keserasi elektromagnetik tương thích điện từ वि�द्युतु चुमु्बकीीय संगंतताा
die Elektroverteilung electrical distribution distribusi listrik phân phối điện वि�द्युतु वि�तरण
die Erprobung test percobaan thử nghiệm परीीक्षण
der Ersatzstrom replacement energy arus cadangan dòng điện thay thế प्रति�स्थाापन करंटं
der Fehlerstrom residual current arus gangguan dòng điện rò rỉ त्रुटुीीपूरू्णण करंटं
die Fehlerstrommessung residual current measurement pengukuran arus gangguan đo dòng điện rò rỉ त्रुटुीीपूरू्णण करंटं मााप
die Fehlerstromprüfung residual current test pemeriksaan arus gangguan kiểm tra dòng điện rò rỉ त्रुटुीीपूरू्णण करंटं परीीक्षण
das Feld field medan trường (điện từ) क्षेेत्र
die Funktionserde functional earth tanah fungsi đất chức năng (đảm bảo an 

toàn cho thiết bị �, người dùng)
काार्याा�त्मक अर्थिं�गं

der Gleichstrom direct current arus searah dòng điện một chiều प्रत्यक्ष करंटं
die Installationszone installation zone zona instalasi khu vực lắp đặt इंंस्टाालेशेन के्षेत्र
der Isolationsfehler insulation defect kesalahan isolasi lỗi cách điện इन्सुलुेशेन तु्रुटीी
die Isolationsmessung insulation measurement pengukuran isolasi đo cách điện इन्सुलुेशेन माापन
der Isolationswiderstand insulation resistance resistansi isolasi điện trở cách điện इन्सुलुेशेन प्रति�रोोध
die Isolierung insulation isolasi cách điện इन्सुलुेशेन
der Kabelschaden cable damage kerusakan kabel hư hỏng cáp केेबल क्षति�
die Kennfarbe colour code warna penanda màu nhận diện रंगं कोोड
die Kompatibilität compatibility kompatibilitas tính tương thích संगंतताा
der Kurzschluss short circuit hubungan pendek chập mạch शॉॉर्टट सर्कि�िट
der Kurzschlussstrom short circuit current arus hubung pendek dòng điện ngắn mạch शॉॉर्टट-सर्कि�िट करंटं
die Leistung energy daya công suất प्रदर्शशन
der Leiter (=als Kabelele-
ment)

conductor konduktor (=sebagai 
 elemen kabel)

dây dẫn कंंडक्टर (=केेबल तत्व केे रूप 
मेंं)

der Leiterquerschnitt conductor cross section penampang konduktor diện tích mặt cắt của dây dẫn कंंडक्टर क्रॉॉस-सेेक्शन
die Leitung conduit kabel dây cáp वाायर
der Leitungsschutzschalter circuit breaker pemutus sirkuit cầu dao bảo vệ mạch सर्कि�िट ब्रेेकर
das Leuchtmittel lighting sumber cahaya thiết bị � chiếu sáng इल्यूूमि�नेंंट
der Neutralleiter neutral conductor konduktor netral dây trung tính न्यूू ट्रल कंंडक्टर
die Schaltungsunterlagen circuit documents dokumen rangkaian sơ đồ mạch điện स्वि�िचिं�ग दस्ताावेेज़
die Schleifenimpedanz loop impedance impedansi loop trở kháng vòng lặp लूपू प्रति�बााधाा
die Schutzerdung protective earthing pembumian pelindung nối đất bảo vệ सुरुक्षाात्मक अर्थिं�गं
der Schutzleiter earth wire konduktor pelindung dây bảo vệ सुरुक्षाात्मक कंंडक्टर
die Selektivität selectivity selektivitas tính chọ�n lọ�c चयनाात्मकताा
die Sicherung fuse sekering cầu chì सुरुक्षाा
das Sicherungselement fuse element elemen sekering yếu tố bảo vệ सुरुक्षाा एलि�मेंंट
die Spannung voltage tegangan điện áp वोोल्टेेज
die Steuerung control pengendalian hệ thống điều khiển नि�यंत्रण
der Strom electricity arus dòng điện करंटं
der Stromkreis electrical circuit sirkuit arus mạch điện इलेेक्ट्रि�िक सर्कि�िट
die Stromversorgung power supply penyediaan daya cung cấp điện वि�द्युतु् ्आपूर्ति�ि
der Trafo transformer transformator máy biến áp ट्रांं�सफाार्ममर
der Überspannungsableiter overvoltage arrester penyerap lonjakan tegangan thiết bị � bảo vệ quá điện áp ओवरवोोल्टेेज कंंडक्टर
der Wechselstrom alternating current arus bolak-balik dòng điện xoay chiều अल्टरनेेटिं�गं करंटं
der Widerstand resistance resistansi điện trở प्रति�रोोध
ELEKTROMASCHINEN- 
BAU

ELECTRICAL MACHINE 
CONSTRUCTION

REKAYASA MESIN LISTRIK KỸ THUẬT MÁY MÓC 
ĐIỆN

इलेेक्ट्रि�िकल इंंजीीनि�यरिं�ंग

die Anlage system sistem hệ thống/thiết bị � सि�स्टम
der Antrieb drive penggerak hệ thống truyền động ड्रााइव
automatisiertes System automated system sistem otomatis hệ thống tự động hóa स्वचाालि�त प्रणाालीी
die Energieeffizienz energy efficiency efisiensi energi hiệu quả năng lượng ऊर्जाा� दक्षताा
die Maschine machine mesin máy móc मशीीन
der Motor engine motor động cơ इंंजन
Informationstechnik information technology teknik informasi công nghệ thông tin इन्फोोर्मेेशन टेेक्नोोलॉॉजीी
das Breitband broadband broadband băng thông trộng ब्रॉॉडबंैंड
das Datennetz data network jaringan data mạng dữ liệu डेेटाा नेेटवर्कक
der Datenverteilerschrank data distributor cupboard lemari distribusi data tủ phân phối dữ liệu डेेटाा वि�तरण कैैबि�नेेट
das Funksignal radio signal sinyal radio tín hiệu sóng vô tuyến रेेडि�योो सि�ग्नल
die Glasfaser fibre optic serat optik sợi quang फााइबर ऑप्टि�िक
der Lichtwellenleiter optical fibre pemandu cahaya dẫn sóng ánh sáng फााइबर ऑप्टि�िक केेबल
das Netzwerk network jaringan mạng नेेटवर्कक
das Netzwerkkabel network cable kabel jaringan cáp mạng नेेटवर्कक  केेबल
spleißen splicing menyambung hàn sợi (quang họ�c) स्प्लााइस करनाा
die Telefondose telephone socket konektor telepon ổ cắm điện thoại टेेलीीफोोन सॉॉकेेट
die Telekommunikations-
endgeräte

telecommunication end 
devices

perangkat terminal teleko-
munikasi

thiết bị � đầu cuối viễn 
thông

दूरसंचंाार टर्मि�िनल डि�वााइस

Gebäudetechnik building technology teknik bangunan công nghệ tòa nhà बि�ल्डिं�गं तकनीीक
die Anschlusstechnik component mounting technology teknik koneksi công nghệ kết nối कनेेक्शन तकनीीक
DIE BAUGRUPPE MODULE MODUL CỤM CHI TIẾT MÁY असेंंबलीी
der Baustromverteiler site power supply distributor distributor listrik konstruksi bộ phân phối điện tạm thời सााइट पाावर डि�स्ट्रीीब्यूूटर
der Beleuchtungsanschluss lighting connection koneksi pencahayaan kết nối ánh sáng लााइटिं�गं कनेेक्शन
die Brandschottung firewall penyegelan kebakaran chống cháy फ़ाायरवॉॉल
das Bussystem bus system sistem bus hệ thống bus बस सि�स्टम
die Einspeisung infeed penyediaan daya cung cấp điện पाावर सप्लााई
die Elektroanlage electrical system instalasi listrik hệ thống điện इलेेक्ट्रि�िकल सि�स्टम
die Elektroinstallation electrical installation instalasi listrik lắp đặt điện इलेेक्ट्रि�िकल इंंस्टॉॉलेशेन
die Energieversorgung energy supply penyediaan energi cung cấp năng lượng एनर्जीी सप्लााई
der Hausanschlusskasten house connection box kotak sambungan rumah hộp kỹ thuật điện trong nhà घर जंंक्शन बॉॉक्स
der Hausanschlussraum house connection room ruang sambungan rumah sơ đồ đường nối (ống, điện) trong nhà घर जंंक्शन रूम
die Steuerung server room ruang server phòng máy chủ सर्ववर रूम
der Serverraum control pengendalian hệ thống điều khiển नि�यंत्रण
der Technikraum technical room ruang teknik phòng kỹ thuật यूूटि�लि�टीी रूम
die Trafostation transformer station stasiun trafo trạm biến áp ट्रांं�सफाार्ममर स् टेेशन
der Zählerplatz meter panel tempat meteran khu vực đồng hồ đo điện मीीटर पैैनल
die Vertretung (Krankheits-/ 
Urlaubs-/Elternzeitvertretung)

person covering someone perwakilan (perwakilan karena 
sakit/cuti/libur melahirkan)

sự thay thế (thay thế công việc do 
nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ thai sản)

प्रति�स्थाापन (बीीमाारीी/छुुट्टीी/पैैतृकृ 
छुुट्टीी प्रति�स्थाापन)

vertreten (jemanden) cover (somebody) mewakili (seseorang) (da-
lam arti perwakilan karena 
sakit/cuti/libur melahirkan)

thay thế ai đó (trong 
trường hợp nghỉ ốm,  
nghỉ phép, nghỉ thai sản)

प्रति�स्थाापि�त (कोोई) (बीीमाारीी/
छुुट्टीी/पैैतृकृ छुुट्टीी प्रति�स्थाापन केे 
अर्थथ मंें)

Über den Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Berlin/Brandenburg (LIV)

Der Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Berlin/Brandenburg (LIV) handelt im Dienste seiner 
insgesamt 16 Elektro-Innungen und mittlerweile 1200 Mitgliedsbetrieben.

Der LIV kommuniziert regelmäßig wirtschaftliche, technische und rechtliche Informationen in aktuellen Rundschreiben sowie in der 
Verbandzeitung „der elektrofachmann“. Des Weiteren berät der Verband in Fragen des Tarif-, Arbeits- und Bildungsrechts und führt 
 regelmäßige Fach- und Fortbildungsveranstaltungen durch.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.eh-bb.de oder kontaktieren Sie den LIV unter mail@eh-bb.de 

Herausgeber: NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge / DIHK Service GmbH

Bildnachweise: links und rechts: © NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge, Viktor Strasse / offenblen.de; mittlere vier: ArGe Medien im ZVEH

Wir bedanken uns bei der Firma "Schneider & Partner Computervernetzung GmbH" (https://www.sp-berlin.de/) für die tatkräftige Unterstützung bei der Erstellung eines  

Grundwortschatzes aus dem Elektrobereich, der u.  a. als Vorlage zu diesem  Flyer dient.

IMPRESSUM:

WERDEN SIE MITGLIED IM NETZWERK!

Sie wollen mehr erfahren? 

www.nuif.de/registrieren

FÜR UNTERNEHMEN

  Haben Sie noch Fragen?

Von Ansprechpartnern bis Zugangsbedingungen: Das NETZWERK Unternehmen integrie-
ren Flüchtlinge steht Ihnen bei konkreten Fragen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüch-
teten gerne zur Verfügung. Viele hilfreiche Informationen dazu finden Sie in unseren FAQs:  
www.nuif.de/faq sowie auf unserer Webseite: www.nuif.de/medien. Tauschen Sie sich mit 
anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen Fragestellungen und 
Herausforderungen aus und profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von 
Menschen mit Fluchthintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt.

                                    www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

https://offenblende.de/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/mitglied-werden/registrieren/

